
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219980 Trang Minh Anh 17/05/2003 An Giang DH21XET04

2 2010355 Bùi Hải Bằng 24/11/2002 Bến Tre DH20YKH06

3 199720 Nguyễn Thị Hồng Đào 05/10/2000 Cần Thơ DH19OTO06

4 203758 Trần Công Đức 14/02/2002 Cần Thơ DH20KQT01

5 1810117 Nguyễn Lê Nhật Duy 06/06/1997 An Giang DH18YKH03

6 191049 Trần Đức Duy 06/01/2001 An Giang DH19YKH02

7 191485 Nguyễn Thúy Hằng 09/06/1999 Vĩnh Long DH19QTK01

8 2010138 Hồ Thị Mỹ Hạnh 20/02/2001 Vĩnh Long DH20YKH05

9 2111061 Đặng Anh Hào 27/09/2003 Cần Thơ DH21KTO02

10 191066 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 15/01/2001 Kiên Giang DH19YKH02

11 214191 Nguyễn Lê Hiền Hậu 01/04/2003 TP.HCM DH21XET04

12 211667 Nguyễn Lê Hà Hiếu 01/04/2003 TP.HCM DH21TCN02

13 212134 Phan Trung Hiếu 26/03/2003 Sóc Trăng DH21OTO05

14 1910234 Nguyễn Minh Hưng 10/08/2001 Cà Mau DH19NNA02

15 2010468 Lê Huy 10/10/1990 Cần Thơ DH20YKH06

16 214490 Phạm Vủ Kha 02/07/2003 Bạc Liêu DH21XET04

17 203503 Nguyễn Thị Ngọc Khuyến 08/02/2002 Trà Vinh DH20YKH03

18 201011 Nguyễn Thị Mỹ Kim 07/07/2002 Đồng Tháp DH20YKH01

19 203693 Đỗ Ngọc Linh 12/10/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

20 201609 Vũ Thị Hồng Lộc 22/08/2002 Cần Thơ DH20KQT01

21 200242 Thạch Kim Châu Ly Na 28/06/1996 Sóc Trăng DH20YKH01

22 199812 Nguyễn Thúy Nga 01/01/2000 Cà Mau DH19QLD01

23 209747 Trần Nguyễn Thảo Ngân 19/05/2002 Tiền Giang DH20KTO03
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24 200605 Nguyễn Ngọc Thiên Nhi 22/02/2002 Đồng Tháp DH20YKH01

25 2010215 Trần Yến Nhi 19/05/2001 Đồng Tháp DH20YKH05

26 2010333 Huỳnh Phát 20/11/2002 An Giang DH20YKH06

27 213719 Nguyễn Thanh Phong 26/08/2003 Kiên Giang DH21OTO03

28 2110233 Hà Thị Mỹ Thảo 02/12/2003 Trà Vinh DH21XET04

29 2010146 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 17/06/2002 Cần Thơ DH20KQT01

30 214429 Trần Thị Ngọc Thi 30/10/2002 Kiên Giang DH21XET04

31 203704 Bùi Thủy Tiên 04/12/2002 Vĩnh Long DH20KQT01

32 2010070 Nguyễn Cẩm Tiên 18/10/2002 Bạc Liêu DH20KQT01

33 2010203 Lê Ngọc Trân 22/04/2002 Cần Thơ DH20KQT01

34 201311 Trần Thị Kim Tràng 06/02/2002 Sóc Trăng DH20YKH01

35 201300 Trần Thị Ngọc Tràng 06/02/2002 Sóc Trăng DH20YKH01

36 200862 Nguyễn Cao Trí 26/08/2002 Bến Tre DH20YKH01

37 200859 Huỳnh Nhật Trường 26/08/2002 Trà Vinh DH20YKH01

38 1910194 Lê Tâm Quang Trường 13/03/2000 An Giang DH19KTR01

39 191781 Hồ Nguyễn Phương Uyên 14/05/2001 Hậu Giang DH19YKH02

40 2010259 Cao Thúy Vy 05/09/2002 Cà Mau DH20YKH01
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